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Số:        /CV-TTYT
V/v đề nghị cung cấp báo giá 

Văn phòng phẩm, vật tư văn phòng

Lục Yên, ngày        tháng 5 năm 2026

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các nhà cung cấp hàng hóa tại Việt Nam

Căn cứ Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 ngày 23/06/2023 của Quốc hội; 
Luật số 57/2024/QH15 ngày 29/11/2024của Quốc hội về việc sửa đổi, bổ sung một 
số điều của Luật quy hoạch, luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư và Luật 
đấu thầu;Luật số 90/2025/QH15 ngày 25/06/2025 của Quốc hội về việc sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Luật Đấu thầu, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, 
Luật Hải quan, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, 
Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy 
định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Trung tâm Y tế khu vực Lục Yên, tỉnh Lào Cai có nhu cầu tiếp nhận báo giá 
để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói 
thầu: ‘Mua Văn phòng phẩm, vật tư văn phòng năm 2026” với nội dung cụ thể như 
sau:
I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá
1. Đơn vị yêu cầu báo giá: TRUNG TÂM Y TẾ KHU VỰC LỤC YÊN

Địa chỉ: Thôn 9, xã Lục Yên, tỉnh Lào Cai.
2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

Ông: Trần Cao Địch Thiên    Chức vụ: Phó Trưởng phòng TCHC
SĐT: 0988170272    Email: tranthienttyt@gmail.com

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:
- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Bộ phận kế toán - Phòng Tổ chức - Hành chính - 

Trung tâm Y tế khu vực Lục Yên, Thôn 9, xã  Lục Yên, tỉnh Lào Cai và nhận qua 
email: tranthienttyt@gmail.com.
4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h ngày 22 tháng 5 năm 2026 đến trước 17h 
ngày 26 tháng 5 năm 2026.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.



5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 60 ngày, kể từ ngày phát hành báo 
giá.
II. Nội dung yêu cầu báo giá:
1. Mua Văn phòng phẩm, vật tư văn phòng năm 2026 (chi tiết tại phụ lục 1 kèm 
theo).
2. Địa điểm cung cấp dịch vụ: tại Trung tâm Y tế khu vực Lục Yên.
Trung tâm Y tế khu vực Lục Yên, Địa chỉ: Thôn 9, xã Lục Yên, tỉnh Lào Cai.
3. Thời gian thực hiện: 12 tháng.
4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Thời hạn thanh toán: 
Bên A sẽ thanh toán cho bên B theo từng tháng sau khi nhận đủ chứng từ, hóa đơn 
hợp lệ. 
III. Nội dung báo giá của các nhà cung cấp: Nhà cung cấp báo giá (chi tiết theo 
phụ lục 2 kèm theo).

Rất mong nhận được sự quan tâm, hợp tác của các nhà cung cấp. 
Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, TCHC.

GIÁM ĐỐC

Trần Trung Thành



PHỤ LỤC 01
QUY CÁCH VÀ THÔNG SỐ KỸ THUẬT XIN BÁO GIÁ THEO DANH MỤC

(Kèm theo Công văn số:         /CV-TTYT  ngày        tháng 5 năm 2026 của 
Trung tâm Y tế khu vực Lục Yên)

STT Danh mục hàng 
hóa

Mô tả yêu cầu về quy cách và các 
thông tin về kỹ thuật

Số 
lượng

Đơn 
vị 

tính

Địa điểm 
cung cấp 
dịch vụ

Dự kiến 
ngày 
hoàn 
thành 

dịch vụ

1 Bút bi

   Flexoffice FO-024/VN matixs hoặc 
Thiên Long 0.8 TL-023. Màu mực: 

xanh, đỏ, định mức mực : 0.02g - sắc nét
  

2.000 Cái

Trung tâm Y 
tế khu vực 
Lục Yên

12 
Tháng

2 Bút dạ kính

Thiên Long PM-04. Đầu nhỏ và đầu lớn 
giúp đa dạng nét viết, thuận tiện khi sử 

dụng, màu: xanh, đen
    

100 Cái

Trung tâm Y 
tế khu vực 
Lục Yên

12 
Tháng

3 Bút bảng
Thiên Long  WB-03 mực xanh, đen. Bút 
dạ viết bảng trắng, màu: đen, xanh, đỏ

      
50 Cái

Trung tâm Y 
tế khu vực 
Lục Yên

12 
Tháng

4 Bút phủ văn bản 101 HL - Màu vàng. Màu:  vàng, xanh
      

20 Cái

Trung tâm Y 
tế khu vực 
Lục Yên

12 
Tháng

5 Bút dây cắm bàn
PH-02 Bút đôi dính bàn; mực xanh - nét 

viết sắc nét
      

70 Cái

Trung tâm Y 
tế khu vực 
Lục Yên

12 
Tháng

6 Bìa bóng kính A4

Nguyên liệu từ loại nhựa trong suốt, độ 
bền cao, khả năng chịu nhiệt tốt

A4 201 x 297, 120 sheet
      

10 Gam

Trung tâm Y 
tế khu vực 
Lục Yên

12 
Tháng

7 Bìa in A4

 (KT:21cm x 29,7 cm),160g/m2 các 
màu, Chất giấy bìa dày dặn màu sắc tươi 

sáng, 100 tờ/tập.
      

70 Gam

Trung tâm Y 
tế khu vực 
Lục Yên

12 
Tháng

8 Giấy in A4

IK PLUS hoặc tương đương: Khổ giấy 
in A4 ngoại (21 x 29,7cm), 70 MGS 500 

sheets
    

150 Gam

Trung tâm Y 
tế khu vực 
Lục Yên

12 
Tháng

9 Giấy in A5

PAGI Plus hoặc tương đương. Khổ giấy 
in A5 nội (14 x 21cm), 70 MGS 500 

sheets
    

500 Gam

Trung tâm Y 
tế khu vực 
Lục Yên

12 
Tháng

10 Giấy in A4

PAGI Plus hoặc tương đương. Khổ giấy 
in A4 nội ( 70g/m2) – ( 21 x 29,7 cm), 

500 sheets
  

2.000 Gam

Trung tâm Y 
tế khu vực 
Lục Yên

12 
Tháng

11 Giấy in A3

IK PLUS hoặc tương đương. Khổ giấy 
in A3 (42 x 29,7cm), 70 GSM 500 

sheets 
    

100 Gam

Trung tâm Y 
tế khu vực 
Lục Yên

12 
Tháng

12 Giấy in nhiệt Khổ giấy K80; ɸ 45
    

200 Cuộn

Trung tâm Y 
tế khu vực 
Lục Yên

12 
Tháng



13
Giấy in phun ( in 
ảnh)

Kim Mai . Khổ giấy in A4 ( 210x 
297mm  Bề mặt lụa mịn với độ phân 

giải đều, tái hiện được nét in sắc sảo, rõ 
ràng; Mặt giấy tráng phủ mịn màng, chất 

lượng cao cấp
      

50 Gam

Trung tâm Y 
tế khu vực 
Lục Yên

12 
Tháng

14
Giấy nhớ phân trang 
5 mầu nhựa

3inx3in (76,2mm x 76,2mm) 100 tờ/tập. 
Dùng bút viết lên dễ dàng; Hình dạng có 
một đầu nhọn, nên được gọi là Note mũi 

tên.
    

150 Tệp

Trung tâm Y 
tế khu vực 
Lục Yên

12 
Tháng

15 Giây nhớ vàng

Giấy note có lớp keo dán ở 1 đầu giúp 
bạn có thể đánh dấu các trang trình ký rõ 

ràng tiện lợi Loại: 3x4'' ; 100 tờ/tập  Tệp 

Trung tâm Y 
tế khu vực 
Lục Yên

12 
Tháng

16 Túi cúc to KT 350x250mm, nhựa màu trắng
    

350 Cái

Trung tâm Y 
tế khu vực 
Lục Yên

12 
Tháng

17 Keo dán 

Keo dán giấy tiện dụng, dính chặt và 
nhanh khô; Dạng keo sệt, trong suốt,  lọ 

nhỏ dễ sử dụng và bảo quản. 
  

1.500 Lọ

Trung tâm Y 
tế khu vực 
Lục Yên

12 
Tháng

18 Kẹp sắt 1

Kẹp (PO Classmate) sắt dày dặn , độ bền 
cao , phần kẹp làm bằng inox; Thích hợp 
cho kẹp hiểu  tài liệu , giấy tờ, tranh vẽ. 

Loại 15mm. Hộp 12 chiếc
      

50 Hộp

Trung tâm Y 
tế khu vực 
Lục Yên

12 
Tháng

19 Kẹp sắt 2

Kẹp sắt dày dặn , độ bền cao , phần kẹp 
làm bằng inox; Thích hợp cho kẹp hiểu  
tài liệu , giấy tờ, tranh vẽ. Loại 15mm. 

Hộp 12 chiếc
      

50 Hộp

Trung tâm Y 
tế khu vực 
Lục Yên

12 
Tháng

20 Kẹp sắt 3

Kẹp  (PO Classmate)  sắt dày dặn , độ 
bền cao , phần kẹp làm bằng inox; Thích 
hợp cho kẹp hiểu  tài liệu , giấy tờ, tranh 

vẽ. Loại 15mm. Hộp 12 chiếc
      

50 Hộp

Trung tâm Y 
tế khu vực 
Lục Yên

12 
Tháng

21 Kẹp sắt 4

Kẹp  (PO Classmate)  sắt dày dặn , độ 
bền cao , phần kẹp làm bằng inox; Thích 
hợp cho kẹp hiểu  tài liệu , giấy tờ, tranh 

vẽ. Loại 15mm. Hộp 12 chiếc
      

50 Hộp

Trung tâm Y 
tế khu vực 
Lục Yên

12 
Tháng

22 Kẹp sắt 5

Kẹp  (PO Classmate)  sắt dày dặn , độ 
bền cao , phần kẹp làm bằng inox; Thích 
hợp cho kẹp hiểu  tài liệu , giấy tờ, tranh 

vẽ. Loại 15mm. Hộp 12 chiếc
      

50 Hộp

Trung tâm Y 
tế khu vực 
Lục Yên

12 
Tháng

23 Gim cài giấy
Kẹp Tài Liệu Tam Giác. PAPER CLIPS 

28mm. 70PCS
    

150 Hộp

Trung tâm Y 
tế khu vực 
Lục Yên

12 
Tháng

24 Kim bấm giấy - nhỏ

Fleoffice, No.10, FO-STS02/1000 PCS. 
Kích thước sử dụng cho dập ghim (bấm 

ghim)
    

400 Hộp

Trung tâm Y 
tế khu vực 
Lục Yên

12 
Tháng

25 Kim bấm giấy 
KW-TriO hoặc tương đương, 23/23 

Staples - 0023N
      

50 Hộp

Trung tâm Y 
tế khu vực 
Lục Yên

12 
Tháng

26 Kim bấm giấy 
KW-TriO hoặc tương đương, 23/15 

Staples - 0023F
      

50 Hộp

Trung tâm Y 
tế khu vực 
Lục Yên

12 
Tháng



27 Kim bấm giấy 
KW-TriO hoặc tương đương, 23/17 

Staples - 0023H
      

50 Hộp

Trung tâm Y 
tế khu vực 
Lục Yên

12 
Tháng

28 Máy dập ghim  Plus No.10
      

50 Cái

Trung tâm Y 
tế khu vực 
Lục Yên

12 
Tháng

29 Máy dập ghim nhỡ Deli No.0397
      

10 Cái

Trung tâm Y 
tế khu vực 
Lục Yên

12 
Tháng

30 Máy dập ghim to Deli 0395
      

10 Cái

Trung tâm Y 
tế khu vực 
Lục Yên

12 
Tháng

31 Sổ công tác

A4 - 200 trang, (KT:175mm x 250mm). 
mặt giấy trắng láng, dòng kẻ rõ ràng 
giúp thuận tiện khi sử dụng ghi chép 

hoặc hội họp.
      

50 Quyển

Trung tâm Y 
tế khu vực 
Lục Yên

12 
Tháng

32 Sổ tổng hợp 

A4 - 120 trang ( KT: 210mm x 297mm). 
mặt giấy trắng láng, dòng kẻ rõ ràng 
giúp thuận tiện khi sử dụng ghi chép 

hoặc hội họp.
      

50 Quyển

Trung tâm Y 
tế khu vực 
Lục Yên

12 
Tháng

33 Sổ tổng hợp 

A4 - 300 trang ( KT: 210mm x 297mm). 
mặt giấy trắng láng, dòng kẻ rõ ràng 
giúp thuận tiện khi sử dụng ghi chép 

hoặc hội họp. 
      

50 Quyển

Trung tâm Y 
tế khu vực 
Lục Yên

12 
Tháng

34 Sổ lưu trữ công văn

A4 - 240 trang ( KT: 210mm x 297mm). 
mặt giấy trắng láng, dòng kẻ rõ ràng 
giúp thuận tiện khi sử dụng ghi chép 

hoặc hội họp. Các màu
      

50 Quyển

Trung tâm Y 
tế khu vực 
Lục Yên

12 
Tháng

35 Sổ bìa da A4

A4 - 240 trang, bìa da. Mặt giấy trắng 
láng, dòng kẻ rõ ràng giúp thuận tiện khi 
sử dụng ghi chép hoặc hội họp.

      
50 Quyển

Trung tâm Y 
tế khu vực 
Lục Yên

12 
Tháng

36 Phiếu xuất kho  2 liên, 50 tờ
      

60 Quyển

Trung tâm Y 
tế khu vực 
Lục Yên

12 
Tháng

37 Cặp 3 dây Giấy, bìa hoa, KT: rộng 10cm
      

50 Cái

Trung tâm Y 
tế khu vực 
Lục Yên

12 
Tháng

38 Cặp 3 dây Giấy, bìa hoa, KT: rộng 15cm
      

50 Cái

Trung tâm Y 
tế khu vực 
Lục Yên

12 
Tháng

39 Cặp 3 dây Giấy, bìa hoa, KT: rộng 20cm
    

450 Cái

Trung tâm Y 
tế khu vực 
Lục Yên

12 
Tháng

40 Cặp 3 dây Nhựa, bìa xanh, KT: rộng 10 cm
      

50 Cái

Trung tâm Y 
tế khu vực 
Lục Yên

12 
Tháng



41 Cặp trình ký
Bìa da. Kẹp giữ tài liệu bằng inox chắc 

chắn có độ bền cao. Chất liệu da cao cấp
      

50 Cái

Trung tâm Y 
tế khu vực 
Lục Yên

12 
Tháng

42 Mực dấu 

Có tính năng khô nhanh, không phai 
màu, không lem khi gặp nước. Dung 

tích 28ml - Màu đỏ, xanh
      

60 Lọ

Trung tâm Y 
tế khu vực 
Lục Yên

12 
Tháng

43
Băng dính trắng loại 
to

Cuộn 1kg, khổ 4,8cm, màng đà mic 50, 
lõi mỏng 0,5cm

      
50 Cuộn

Trung tâm Y 
tế khu vực 
Lục Yên

12 
Tháng

44
Băng dính dán gáy 
sổ, sách

Chất dính được làm từ cao su tự nhiên; 
Chống nước tốt; Kích thước: 5 cm

      
50 Cuộn

Trung tâm Y 
tế khu vực 
Lục Yên

12 
Tháng

45 Pin tiểu

PANASONIC HI-TOP AA  R6DT/4S 
hoặc RABBIT R6P-1,5V-AA size. Dùng 

cho máy đo huyết áp, mic hội trường. 
Điện thế định  mức: 1.5V-AA

    
900 Đôi

Trung tâm Y 
tế khu vực 
Lục Yên

12 
Tháng

46 Pin điều khiển

PANASONIC AAA R03RT/2S . Dùng 
cho điều khiển điều hòa, mic hội trường. 

Điện thế định  mức: 1.5V-AA
    

200 Đôi

Trung tâm Y 
tế khu vực 
Lục Yên

12 
Tháng

47 Pin trung
FUJITSU / R14. Dùng cho máy điện 

châm. Điện thế định  mức: size C 1.5V 
    

200 Đôi

Trung tâm Y 
tế khu vực 
Lục Yên

12 
Tháng

48 Pin đại
PANASONIC R14UT/2S-V hoặc tương 

đương 
    

100 Đôi

Trung tâm Y 
tế khu vực 
Lục Yên

12 
Tháng

49 Phong bì nhỏ
Màu trắng, Kích thước 11x18 cm -( in 

tên đơn vị + chữ xanh)
  

2.000 Cái

Trung tâm Y 
tế khu vực 
Lục Yên

12 
Tháng

50 Kéo văn phòng
Chất liệu: thép không gỉ, chiều dài lưỡi 

sắc bén, mũi nhọn dễ bấm góc
      

30 Cái

Trung tâm Y 
tế khu vực 
Lục Yên

12 
Tháng

51 Thước kẻ Nhựa, KT: 20 cm 
      

20 Cái

Trung tâm Y 
tế khu vực 
Lục Yên

12 
Tháng

52 Giấy vệ sinh

Thanh Hà hoặc tương đương. Độ mềm 
mịn cao, khả năng thấm hút tốt và độ dai 
đạt chuẩn. Sản phẩm an toàn cho da và 
đặc biệt dễ tan trong nước, giúp bảo vệ 

hệ thống thoát nước. Dây 10 cuộn
    

100 Dây

Trung tâm Y 
tế khu vực 
Lục Yên

12 
Tháng

53 Giấy vuông thấm

Vietnam Airilines hoặc tương đương. 
Độ mềm mịn, không gây kích ứng da, 

độ dai vượt trội (không rách vụn khi tiếp 
xúc với nước), không chứa chất tẩy 
trắng độc hại. Dạng gói - khổ vuông 

      
50 Gói

Trung tâm Y 
tế khu vực 
Lục Yên

12 
Tháng

54 Khăn lau tay
Chất bông 100% cotton; kích thước 

30cm x 25cm. Các màu
    

150 Cái

Trung tâm Y 
tế khu vực 
Lục Yên

12 
Tháng



55 Khăn lau tay
Chất bông 100% cotton; kích thước 

30cm x 45cm. Các màu
    

150 Cái

Trung tâm Y 
tế khu vực 
Lục Yên

12 
Tháng

56 Túi Zip đựng thuốc 

Chất liệu: nhựa PE nguyên sinh, không 
phẩm màu, không độc hại; Kích thước 

loại sie: 2-6-8
      

20 Kg

Trung tâm Y 
tế khu vực 
Lục Yên

12 
Tháng

57 Túi đựng rác y tế 

Chất liệu: HDPE, LDPE, LLDPE  không 
rò rỉ, chắc chắn, bền hơn và thân thiện 

hơn với môi trường có quai;  Độ bền cơ 
học, chịu tải trọng tốt, đặc thù sử dụng 
trong Bệnh Viện, Phòng khám, Thẩm 

Mỹ Viện với các thông tin cảnh báo phù 
hợp với Bộ Y Tế. Màu  xanh, vàng, 

trắng loại 5kg,10kg
    

500 Kg

Trung tâm Y 
tế khu vực 
Lục Yên

12 
Tháng

58 Túi đựng rác y tế 

Chất liệu: HDPE, LDPE, LLDPE không 
rò rỉ, chắc chắn, thân thiện hơn với môi 
trường có quai. Độ bền cơ học, chịu tải 
trọng tốt, đặc thù sử dụng trong Bệnh 
Viện, với các thông tin cảnh báo phù 
hợp với Bộ Y Tế. Màu đen loại 10kg, 

20kg
      

20 Kg

Trung tâm Y 
tế khu vực 
Lục Yên

12 
Tháng

59 Túi nilon
Làm từ nhựa PE đựng đồ. Màu trắng 

loại 1 kg,
    

300 Kg

Trung tâm Y 
tế khu vực 
Lục Yên

12 
Tháng

60 Túi  bóng trơn
Làm từ nhựa trong suốt. Màu trắng, 

(KT: 30-50cm)
    

200 Kg

Trung tâm Y 
tế khu vực 
Lục Yên

12 
Tháng

61 Nước xả quần áo

Ngăn vết bẩn bám trở lại quần áo, diệt 
khuẩn, giữ cho quần áo của bạn luôn 
luôn sạch sẽ . Nước xả vải không gây 
kích ứng cho da, mềm dịu đối với da 

tay. Chai 1,8 lít
        
5 Túi

Trung tâm Y 
tế khu vực 
Lục Yên

12 
Tháng

62 Nước lau nhà

Hoạt động hiệu quả cho trên các chất 
liệu: Sàn gạch men, nền đá hoa cương, 

mặt khảm, mặt gỗ, ván lót, đồ nhựa. 
Chai 1kg

      
50 Chai

Trung tâm Y 
tế khu vực 
Lục Yên

12 
Tháng

63
Nước tẩy nhà vệ 
sinh 

Diệt sạch vi khuẩn gây bệnh. Chai 
960ml

    
100 Chai

Trung tâm Y 
tế khu vực 
Lục Yên

12 
Tháng

64 Nước rửa chén

Có khả năng làm sạch dầu mỡ nhanh 
chóng, khử mùi tanh hiệu quả, tiết kiệm 
công sức, bảo vệ da tay và thân thiện với 

môi trường. Sunlight Chai 750gam 
      

10 Chai

Trung tâm Y 
tế khu vực 
Lục Yên

12 
Tháng

65 Tẩy Javen

Giúp áo quần trắng sạch như mới; Diệt 
trùng, khử mùi hôi; nấm mốc, đặc biết 
xử lý tốt các vết máu.  Javen Chai 640g

    
300 Chai

Trung tâm Y 
tế khu vực 
Lục Yên

12 
Tháng



66
Bánh xà phòng rửa 
tay

Sản phẩm phù hợp với mọi loại da, đặc 
biệt là da tay khô và nhạy cảm. Lifebuoy 

Bánh 125 gam. Diệt khuẩn hiệu quả
    

100 Bánh

Trung tâm Y 
tế khu vực 
Lục Yên

12 
Tháng

67 Nước rửa tay

Sản phẩm phù hợp với mọi loại da, đặc 
biệt là da tay khô và nhạy cảm. Chai 

500ml. Diệt khuẩn hiệu quả
    

150 Chai

Trung tâm Y 
tế khu vực 
Lục Yên

12 
Tháng

68 Xà phòng giặt

Công thức giặt sạch các viết bẩn cứng 
đầu: loại bỏ nhanh chóng vết bẩn khô 

cứng mà không cần vò mạnh, thân thiện 
với môi trường, nhẹ nhàng với da tay. 

OMO Loại  4,3kg/ 1 túi
    

150 Túi

Trung tâm Y 
tế khu vực 
Lục Yên

12 
Tháng

69 Xà phòng giặt

Công thức giặt sạch các viết bẩn cứng 
đầu: loại bỏ nhanh chóng vết bẩn khô 

cứng mà không cần vò mạnh, thân thiện 
với môi trường, nhẹ nhàng với da tay. 

OMO Loại  1,15kg/ 1 túi/ 1 túi
      

70 Túi

Trung tâm Y 
tế khu vực 
Lục Yên

12 
Tháng

70 Sữa tắm gội

Làm sạch nhẹ nhàng, duy trì độ pH tự 
nhiên, ngăn ngừa và hỗ trợ điều trị rôm 
sảy, hăm kẽ, cùng các bệnh ngoài da do 

vi khuẩn. chuyên dụng cho trẻ sơ sinh và 
trẻ nhỏ. Lactacyd Chai 250ml

      
36 Chai

Trung tâm Y 
tế khu vực 
Lục Yên

12 
Tháng

71 Găng tay bảo hộ

Kiểu dáng trơn với thiết kế gai nhỏ giúp 
tăng ma sát; Chất liệu cao su tự nhiên, 
dai, mềm và có độ bền chắc cao; Mặt 
tiếp xúc phía trong của găng tay được 
thiết kế có gai nhỏ, dày, giúp làm tăng 
ma sát, hạn chế trơn trượt khi bưng, bê, 
cầm các đồ vật, tránh việc bị rơi, hỏng 

đồ. Loại dài 320mm
      

10 đôi

Trung tâm Y 
tế khu vực 
Lục Yên

12 
Tháng

72 Bàn chải nhựa

Chất liệu nhựa cứng, khó gãy. Lông bàn 
chải được làm từ chất liệu mềm, có độ 

đàn hồi tốt.
      

50 Cái

Trung tâm Y 
tế khu vực 
Lục Yên

12 
Tháng

73 Đồng hồ treo tường
Đường kính từ 30cm đến 40cm đối với 

phòng họp hoặc phòng làm việc
      

10 Cái

Trung tâm Y 
tế khu vực 
Lục Yên

12 
Tháng

74 Khóa cửa
Khóa treo, độ bền cao; Quy cách: có 2 

chìa đi kèm
      

20 Cái

Trung tâm Y 
tế khu vực 
Lục Yên

12 
Tháng

75 Dép nhựa

Nhựa PVC nguyên sinh hoặc nhựa 
EVA, không độc hại, thân thiện với môi 
trường và an toàn cho sức khỏe người sử 
dụng. ưu điểm siêu nhẹ, chống trơn trượt 

và thoáng khí. Các màu ( Size 40-44 )
    

100 đôi

Trung tâm Y 
tế khu vực 
Lục Yên

12 
Tháng

76 Chổi quét nhà
Chất liệu làm từ cước, cán bằng gỗ, KT : 

cán 90cm, sợi 16cm
      

50 Cái

Trung tâm Y 
tế khu vực 
Lục Yên

12 
Tháng

77 Chổi lau sàn xoay 360, tùy chất, độ bền cao
      

50 Cái

Trung tâm Y 
tế khu vực 
Lục Yên

12 
Tháng



78 Chổi lau sàn vuông Vắt được, chất liệu tốt
      

10 Cái

Trung tâm Y 
tế khu vực 
Lục Yên

12 
Tháng

79
Ấm đun nước siêu 
tốc Nagakawa NAG0312 1,8 lít

        
5 Cái

Trung tâm Y 
tế khu vực 
Lục Yên

12 
Tháng

80 Giá để tài liệu 3 tầng  Deli các màu
      

50 Cái

Trung tâm Y 
tế khu vực 
Lục Yên

12 
Tháng

81
Nilon nhựa(Mảnh 
nilon xanh) Nhựa - Màu xanh

    
100 Mét

Trung tâm Y 
tế khu vực 
Lục Yên

12 
Tháng

82 Phai nhựa 3 ngăn Các màu
      

30 Cái

Trung tâm Y 
tế khu vực 
Lục Yên

12 
Tháng

83 Nilon bạt Nhựa - Màu xanh
      

50 Mét

Trung tâm Y 
tế khu vực 
Lục Yên

12 
Tháng

84
Hòm tôn đựng tài 
liệu Tôn dày, KT: 65*40cm

      
20 Cái

Trung tâm Y 
tế khu vực 
Lục Yên

12 
Tháng

85 Dây dứa
Dây nilon dây nhựa dây dứa buộc hàng 
sợi pe siêu dai. Loại 1kg/ cuộn

      
50 Cuộn

Trung tâm Y 
tế khu vực 
Lục Yên

12 
Tháng

86 Xô nhựa

 SONG LONG hoặc tương đương - Xô 
với chất liệu nhựa PP bền đẹp; Dung 
tích: gần 22 lít. Các màu - 

      
10 Cái

Trung tâm Y 
tế khu vực 
Lục Yên

12 
Tháng

87 Dây nịt vàng

Chất lượng: dai, khó đứt; Quy cách: 
đóng gói 1 bịch/ 0,5kg, có 3 cỡ vòng : 
lớn - trung - nhỏ.

      
10 kg

Trung tâm Y 
tế khu vực 
Lục Yên

12 
Tháng

88 Chậu nhựa tròn

SONG LONG hoặc tương đương. Kích 
thước: 35cm; Chất liệu nhựa dẻo, bền bỉ 
trong quá trình sử dụng. Các màu 10 Cái

Trung tâm Y 
tế khu vực 
Lục Yên

12 
Tháng

89
Khay nhựa chữ nhật Nhựa Song Long hoặc tương đương B5 

(KT: 33 x 21 x 9cm)
      

10 Cái

Trung tâm Y 
tế khu vực 
Lục Yên

12 
Tháng

90
Khay nhựa chữ nhật Nhựa Song Long hoặc tương đương A4 

(KT: 36 x 27 x 8cm)
      

10 Cái

Trung tâm Y 
tế khu vực 
Lục Yên

12 
Tháng

91

Thùng nhựa chữ 
nhật Nhựa Song Long hoặc tương đương , 

loại: 55 Lít, các màu
      

10 Cái

Trung tâm Y 
tế khu vực 
Lục Yên

12 
Tháng

92
Thùng nhựa Nhựa Song Long hoặc tương đương, 

KT:  32x21x47cm
      

10 Cái

Trung tâm Y 
tế khu vực 
Lục Yên

12 
Tháng



93 Cốc nhựa
Nhựa Song Long hoặc tương đương, 
loại: 350ml, màu trắng 30 Cái

Trung tâm Y 
tế khu vực 
Lục Yên

12 
Tháng

94
Giỏ đựng đồ vải Nhựa Song Long hoặc tương đương, 

KT: 40 x 50 cm 30 Cái

Trung tâm Y 
tế khu vực 
Lục Yên

12 
Tháng

95
Giỏ đựng thuốc Nhựa Song Long hoặc tương đương: KT 

50 x 30 x 25 cm 30 Cái

Trung tâm Y 
tế khu vực 
Lục Yên

12 
Tháng

96 Dây ổ cắm đa năng

Dòng ổ cắm đa năng 3 chấu và ổ cắm 
tiêu chuẩn 2 chấu trên cùng một bảng 
điện. Dòng 6- 10 lỗ cắm của LiOA Nhật 
Linh 30 Cái

Trung tâm Y 
tế khu vực 
Lục Yên

12 
Tháng

97 Bình thủy PANASONIC, loại 3 Lít 5 Cái

Trung tâm Y 
tế khu vực 
Lục Yên

12 
Tháng

98 Móc dính tường Bán dính tốt để treo đồ 30 Cái

Trung tâm Y 
tế khu vực 
Lục Yên

12 
Tháng

99
Hộp đựng tài liệu 
(file hộp) 

Hộp đựng tài liệu (file hộp) Deli nhựa 
màu xanh dương. KT: 23.5 cm x 31.5 
cm để đựng vừa giấy tờ khổ A4. 50 Cái

Trung tâm Y 
tế khu vực 
Lục Yên

12 
Tháng

PHỤ LỤC 02
MẪU CUNG CẤP BÁO GIÁ

(Kèm theo Công văn số:         /CV-TTYT  ngày         tháng 5 năm 2026 của 
Trung tâm Y tế khu vực Lục Yên)

BÁO GIÁ(1)

Kính gửi: ... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá]
Trên cơ sở yêu cầu báo giá của.... [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá], chúng tôi .... [ghi 
tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp 
cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành 
viên liên danh] báo giá cho Văn phòng phẩm, vật tư văn phòng như sau:

1. Báo giá cho các hàng hóa và dịch vụ liên quan:
2. Danh mục hàng hóa:

STT Danh mục hàng hóa Mô tả yêu cầu về quy 
cách và các thông tin về 

Số 
lượng

Đơn 
vị 

Đơn giá     
( Đã bao 

Thành 
tiền



kỹ thuật tính gồm thuế)

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: 90 ngày, kể từ ngày 26 tháng 5 năm 2026 
3. Chúng tôi cam kết:
- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký 
doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; 
không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.
- Giá trị của các hàng hóa nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về 
cạnh tranh, bán phá giá.
- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

 ……, ngày.... tháng....năm....
Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà 

cung cấp(12)

(Ký tên, đóng dấu (nếu có))

Ghi chú:
(1) Hãng sản xuất, nhà cung cấp điền đầy đủ các thông tin để báo giá theo Mẫu này. Trường hợp 
yêu cầu gửi báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, hãng sản xuất, nhà cung cấp đăng 
nhập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng tài khoản của nhà thầu để gửi báo giá và các 
tài liệu liên quan cho Chủ đầu tư theo hướng dẫn trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. Trong 
trường hợp này, hãng sản xuất, nhà cung cấp không phải ký tên, đóng dấu theo yêu cầu tại ghi 
chú 12.
(2) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi chủng loại hàng hóa thực tế theo đúng yêu cầu ghi tại cột 
“Danh mục hàng hóa” trong Yêu cầu báo giá.
(3) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể tên gọi, ký hiệu, mã hiệu, model, hãng sản xuất của 
hàng hóa  tương ứng với chủng loại thiết bị y tế ghi tại cột “Danh mục hàng hóa”.



(4) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể mã HS của từng hàng hóa.
(5), (6) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể năm sản xuất, xuất xứ của hàng hóa.
(7) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể số lượng, khối lượng theo đúng số lượng, khối lượng 
nêu trong Yêu cầu báo giá.
(8) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị của đơn giá tương ứng với từng hàng hóa.
(9) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị để thực hiện các dịch vụ liên quan như lắp đặt, 
vận chuyển, bảo quản cho từng thiết bị y tế hoặc toàn bộ thiết bị y tế; chỉ tính chi phí cho các 
dịch vụ liên quan trong nước.
(10) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi cụ thể giá trị thuế, phí, lệ phí (nếu có) cho từng hàng hóa 
hoặc toàn bộ hàng hóa. Đối với các thiết bị y tế nhập khẩu, hãng sản xuất, nhà cung cấp phải 
tính toán các chi phí nhập khẩu, hải quan, bảo hiểm và các chi phí khác ngoài lãnh thổ Việt Nam 
để phân bổ vào đơn giá của hàng hóa.
(11) Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi giá trị báo giá cho từng hàng hóa. Giá trị ghi tại cột này 
được hiểu là toàn bộ chi phí của từng hàng hóa (bao gồm thuế, phí, lệ phí và dịch vụ liên quan 
(nếu có)) theo đúng yêu cầu nêu trong Yêu cầu báo giá.
Hãng sản xuất, nhà cung cấp ghi đơn giá, chi phí cho các dịch vụ liên quan, thuế, phí, lệ phí và 
thành tiền bằng đồng Việt Nam (VND). Trường hợp ghi bằng đồng tiền nước ngoài, Chủ đầu tư 
sẽ quy đổi về đồng Việt Nam để xem xét theo tỷ giá quy đổi của Ngân hàng Ngoại thương Việt 
Nam (VCB) công bố tại thời điểm ngày kết thúc nhận báo giá.
(12) Người đại diện theo pháp luật hoặc người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền phải 
ký tên, đóng dấu (nếu có). Trường hợp ủy quyền, phải gửi kèm theo giấy ủy quyền ký báo giá. 
Trường hợp liên danh tham gia báo giá, đại diện hợp pháp của tất cả các thành viên liên danh 
phải ký tên, đóng dấu (nếu có) vào báo giá.
Trường hợp áp dụng cách thức gửi báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, hãng sản 
xuất, nhà cung cấp đăng nhập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng tài khoản nhà thầu 
của mình để gửi báo giá. Trường hợp liên danh, các thành viên thống nhất cử một đại diện thay 
mặt liên danh nộp báo giá trên Hệ thống. Trong trường hợp này, thành viên đại diện liên danh 
truy cập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng chứng thư số cấp cho nhà thầu của mình để 
gửi báo giá. Việc điền các thông tin và nộp Báo giá thực hiện theo hướng dẫn tại Mẫu Báo giá và 
hướng dẫn trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.
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